
Đơn vị tính: đ/m2

Đất ở
Đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp

  1 Xã Đồng Tâm  400 000  280 000

  2 Xã Thượng Lâm  400 000  280 000

  3 Xã Bột Xuyên  400 000  280 000

  4 Xã Tuy Lai  400 000  280 000

  5 Xã Xuy Xá  400 000  280 000

  6 Xã An Tiến  400 000  280 000

  7 Xã Hợp Thanh  400 000  280 000

  8 Xã An Phú  400 000  280 000

  9 Xã Hùng Tiến  400 000  280 000

  10 Xã Vạn Kim  400 000  280 000

  11 Xã Đốc Tín  530 000  371 000

  12 Xã Mỹ Thành  530 000  371 000

  13 Xã Hồng Sơn  400 000  280 000

  14 Xã Phúc Lâm  730 000  511 000

  15 Xã An Mỹ  730 000  511 000

  16 Xã Lê Thanh  730 000  511 000

  17 Xã Phù Lưu Tế  730 000  511 000

  18 Xã Phùng Xá  730 000  511 000

  19 Xã Hợp Tiến  730 000  511 000

  20 Xã Đại Hưng  730 000  511 000

  21 Xã Hương Sơn  730 000  511 000

Mức giá

TT Tên địa phương

BẢNG SỐ 10

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN MỸ ĐỨC 
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